
Lớp Môn thi: Tin học ứng dụng Mã HP: DC3CD60

Địa điểm: Phòng máy Ngày thi: T/g thi: Ca 5

GK1 GK2 KL

1 1 66DCCD10010 ĐINH PHÚ ANH 66DCCD11

2 2 66DCCD10110 NGUYỄN THÁI DƯƠNG 66DCCD11

3 3 66DCCD10038 NGUYỄN HẢI ĐĂNG 66DCCD11

4 4 66DCCD10087 ĐỖ VĂN HÀO 66DCCD11

5 5 66DCOT10150 PHẠM QUỐC HUY 66DCCD11

6 6 66DCCD10120 NGUYỄN VĂN KHÁNH 66DCCD11

7 7 66DCCD10057 PHẠM TUẤN LONG 66DCCD11

8 8 66DCCD10053 TRẦN HẢI LONG 66DCCD11

9 9 66DCCD10050 TRẦN BÌNH MINH 66DCCD11

10 10 66DCCD10138 PHẠM HOÀI NAM 66DCCD11

11 11 66DCCD10105 ĐINH XUÂN QUÝ 66DCCD11

12 12 66DCCD10263 TRỊNH MINH  HẢI 66DCCD12

13 13 66DCCD10161 DƯƠNG QUANG HIỆP 66DCCD12

14 14 66DCKX22792 TRẦN VIỆT HOÀNG 66DCCD12

15 15 66DCDB20125 TRẦN PHÚ NAM 66DCCD12

16 16 66DCCD10182 VŨ THANH NGHỊ 66DCCD12

17 17 66DCCD10146 ĐÀO HỒNG PHONG 66DCCD12

18 18 66DCCD10139 PHAN MẠNH QUANG 66DCCD12

19 19 66DCCD10244 NGUYỄN ANH QUÂN 66DCCD12

20 20 66DCCD10255 NGUYỄN MẠNH SƠN 66DCCD12

21 21 66DCCD10151 NGUYỄN TRƯỜNG TRINH 66DCCD12

22 22 66DCCD10257 NGUYỄN MINH TUẤN 66DCCD12

23 23 66DCCD10197 HÀ VĂN VƯƠNG 66DCCD12

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Danh sách gồm 23 sinh viên

Ngày sinh Giờ vào Số đề
Điểm

Ký tênLớp

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 2 - KỲ  II - NĂM HỌC 2017-2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

27/8/2018

TT SBD Mã SV Họ và tên



Lớp Môn thi: Tin học ứng dụng Mã HP: DC3CD60

Địa điểm: Phòng máy Ngày thi: T/g thi: Ca 5

GK1 GK2 KL

1 24 66DCCD10033 Lương Ngọc Ánh 66DCCD11

2 25 66DCCD10116 Trần Đức Biên 66DCCD11

3 26 66DCCD10077 Ngọ Thế Cung 66DCCD11

4 27 66DCCD21015 Nguyễn Văn Điệp 66DCCD11

5 28 66DCCD10002 Nguyễn Văn Khang 66DCCD11

6 29 66DCCD10078 Phạm Thanh Kim 66DCCD11

7 30 66DCCD10028 Đỗ Xuân Quang 66DCCD11

8 31 66DCCD10119 Nguyễn Văn Sơn 66DCCD11

9 32 66DCCD10103 Lê Xuân Thành 66DCCD11

10 33 66DCCD10117 Nguyễn Minh Thư 66DCCD11

11 34 66DCCD10231 Vũ Tuyên Hoàng 66DCCD12

12 35 66DCCD10071 Nguyễn Đình Quỳnh 66DCCD12

13 36 66DCCD10175 Dương Văn Sáng 66DCCD12

14 37 66DCCD10223 Kiều Văn Thắng 66DCCD12

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Danh sách gồm 14 sinh viên

Ngày sinh Giờ vào Số đề
Điểm

Ký tênLớp

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN - KỲ  II - NĂM HỌC 2017-2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

27/8/2018

TT SBD Mã SV Họ và tên



Lớp Môn thi: Tin học ứng dụng Mã HP: DC3CD60

Địa điểm: Phòng máy Ngày thi: T/g thi: Ca 5

GK1 GK2 KL

1 38 63DCCD3214 Nguyễn Hữu Nhật 64DCCD05

2 39 64DCCD2054 Nguyễn Văn Việt 64DCCD05

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 2 - KỲ  II - NĂM HỌC 2017-2018 (HỌC GHÉP)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

27/8/2018

TT SBD Mã SV Họ và tên Lớp Ngày sinh Giờ vào Số đề
Điểm

Ký tên

Danh sách gồm 02 sinh viên


